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NĂM HỌC 2019-2020 
 (kèm theo Quyết định số:        /QĐ-ĐT ngày        /9/2019) 

1. Khóa QH-2016-I/CQ 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT 
Ghi 
chú 

1 16020831  Đỗ Tuấn Anh 28/10/1998 Nam  

2 16020842  Trần Lan Anh 05/12/1998 Nữ  

3 16020829  Phạm Khắc Ân 19/03/1998 Nam  

4 16020850  Nguyễn Thanh Bình 27/09/1998 Nam  

5 16020853  Vũ Ngọc Chi 29/01/1998 Nữ  

6 16021363  Nguyễn Trí Công 15/03/1998 Nam  

7 16020906  Nguyễn Thế Chí Dũng 10/08/1998 Nam  

8 16020919  Nguyễn Văn Dương 18/05/1998 Nam  

9 16020921  Vũ Tùng Dương 29/07/1998 Nam  

10 16020877  Nguyễn Trọng Đạt 11/12/1998 Nam  

11 16020881  Trương Quốc Đạt 23/03/1998 Nam  

12 16020886  Nguyễn Tài Đô 07/05/1998 Nam  

13 16020926  Đinh Văn Giang 01/01/1998 Nam  

14 16020928  Trương Hoàng Giang 23/10/1998 Nam  

15 16020933  Nguyễn Trọng Hà 15/10/1998 Nam  

16 16020944  Nguyễn Khắc Vũ Hiệp 05/08/1998 Nam  

17 16020956  Nguyễn Hữu Thị Hiếu 25/12/1998 Nữ  

18 16020966  Lê Thị Thanh Hoa 01/06/1997 Nữ  

19 16020971  Nguyễn Văn Hoàn 06/09/1998 Nam  

20 16020975  Phạm Việt Hoàng 26/05/1998 Nam  

21 16020996  Lê Văn Huy 28/03/1998 Nam  

22 16021391  Nguyễn Đắc Huy 19/01/1998 Nam  

23 16020997  Nguyễn Nhật Huy 12/02/1998 Nam  

24 16021004  Phạm Minh Huyền 10/08/1998 Nữ  

25 16020052  Lê Quang Hưng 06/10/1998 Nam  

26 16021023  Lê Phạm Văn Linh 21/12/1998 Nam  

27 16021027  Nguyễn Duy Linh 29/08/1998 Nam  

28 16021044  Lương Quang Mạnh 08/05/1998 Nam  

29 16021051  Nguyễn Văn Minh 03/05/1998 Nam  

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT 
Ghi 
chú 

30 16021053  Tạ Văn Minh 02/06/1998 Nam  

31 16020055  Trần Hoàng Minh 22/04/1998 Nam  

32 16021061  Mai Hoàng Nam 24/06/1998 Nam  

33 16021071  Ngô Đức Nghĩa 09/01/1998 Nam  

34 16021072  Nguyễn Hữu Nghĩa 29/05/1998 Nam  

35 16021078  Nguyễn Mạnh Nguyên 12/03/1997 Nam  

36 16021089  Vũ Quốc Phong 04/08/1998 Nam  

37 16021099  Nguyễn Thị Phượng 22/05/1998 Nữ  

38 16021107  Bùi Minh Quang 09/02/1998 Nam  

39 16021113  Thái Huy Nhật Quang 02/07/1998 Nam  

40 16021140  Nguyễn Quang Thái 16/01/1998 Nam  

41 16021161  Nguyễn Phương Thảo 15/03/1998 Nữ  

42 16021150  Vũ Tiến Thắng 06/03/1998 Nam  

43 16021164  Nguyễn Đức Thiện 28/02/1998 Nam  

44 16021167  Đoàn Thị Hoài Thu 04/06/1998 Nữ  

45 16021172  Lê Công Thương 15/07/1997 Nam  

46 16021192  Nguyễn Thị Thu Trang 29/07/1997 Nữ  

47 16021198  Phạm Văn Trọng 29/01/1998 Nam  

48 16021661  Trần Hữu Tuân 16/02/1998 Nam  

49 16021210  Hoàng Anh Tuấn 08/05/1998 Nam  

50 16021211  Ngô Kiên Tuấn 10/01/1998 Nam  

51 16021218  Trần Quang Tuấn 30/07/1998 Nam  

52 16020036  Lưu Quang Tùng 18/12/1998 Nam  

53 16021226  Trần Mạnh Tùng 24/10/1998 Nam  

54 16021236 
 Phạm Hoàng Quốc 
Việt 

10/10/1998 Nam 
 

Ấn định danh sách có 54 sinh viên./. 



2. Khóa QH-2017-I/CQ 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT 
Ghi 
chú 

1 17020565  Dương Hồng Anh 01/06/1999 Nam  

2 17020567  Đào Việt Anh 19/04/1999 Nam  

3 17020617  Kiều Chí Công 13/06/1999 Nam  

4 17020076  Trần Mạnh Cường 14/10/1999 Nam  

5 17020608  Nguyễn Duy Chiến 09/11/1999 Nam  

6 17020003  Nguyễn Đình Đại 10/12/1999 Nam  

7 17020049  Nguyễn Thành Đạt 17/10/1999 Nam  

8 17020077  Nguyễn Ngọc Đăng 14/08/1999 Nam  

9 17020694  Hoàng Mạnh Đức 19/12/1999 Nam  

10 17020771  Nguyễn Việt Hoàng 10/05/1999 Nam  

11 17020772  Nguyễn Xuân Hoàng 30/07/1999 Nam  

12 17020822  Phạm Thị Hương 29/10/1999 Nữ  

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT 
Ghi 
chú 

13 17020827  Đỗ Minh Khá 09/11/1999 Nam  

14 17020031  Nguyễn Thị Ngọc Lan 25/08/1999 Nữ  

15 17020845  Nguyễn Tùng Lâm 10/11/1999 Nam  

16 17020057  Hoàng Bảo Long 08/11/1999 Nam  

17 17020942 Nguyễn Ngọc Nhanh 02/03/1999 Nữ  

18 17020014 
 Trần Nguyễn Khánh 
Ninh 

09/10/1999 Nam 
 

19 17020951  Đỗ Hồng Phong 21/09/1999 Nam  

20 17020992  Nguyễn Văn Quyết 11/06/1999 Nam  

21 17020064  Nguyễn Đức Thắng 19/10/1999 Nam  

22 17021090  Đỗ Đình Trường 16/11/1999 Nam  

23 17020093  Phạm Anh Tuấn 19/07/1999 Nam  

24 17020069  Đinh Quang Vũ 16/10/1999 Nam  

Ấn định danh sách có 24 sinh viên./. 



3. Khóa QH-2018-I/CQ 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT 
Ghi 
chú 

1 18020003  Hoàng Minh Đức Anh 10/10/2000 Nam  

2 18020001  Hoàng Vũ Duy Anh 12/12/2000 Nam  

3 18020195  Nguyễn An Bằng 11/10/2000 Nam  

4 18020413  Lê Quang Duy 30/12/2000 Nam  

5 18020015  Phan Hữu Duy 16/10/2000 Nam  

6 18020007  Nguyễn Tấn Đạt 19/01/2000 Nam  

7 18020539  Ngô Ngọc Hoàn 07/03/2000 Nam  

8 18020019 Thái Phi Hoàng 06/11/2000 Nam  

9 18020629  Chu Thái Huy 29/11/2000 Nam  

10 18020022  Đặng Quang Huy 08/03/2000 Nam  

11 18020023  Ngô Đức Huy 13/05/2000 Nam  

12 18020666  Nguyễn Thanh Huyền 02/12/2000 Nữ  

13 18020020  Chu Văn Hưng 27/10/2000 Nam  

14 18020695  Nguyễn Đức Khánh 11/12/2000 Nam  

15 18020776  Nguyễn Thùy Linh 03/04/2000 Nữ  

16 18020029  Bùi Quang Long 18/06/2000 Nam  

17 18020834  Lê Hoàng Long 13/10/2000 Nam  

18 18020030  Nguyễn Nhật Long 09/08/2000 Nam  

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT 
Ghi 
chú 

19 18020039  Cao Duy Mạnh 19/12/2000 Nam  

20 18020921  Lưu Hoàng Nam 23/07/2000 Nam  

21 18020046  Lê Quang Quân 06/09/2000 Nam  

22 18021196  Lê Thị Thảo 24/07/2000 Nữ  

23 18021147  Nguyễn Đức Thắng 20/05/2000 Nam  

24 18021145  Nguyễn Đức Thắng 19/06/2000 Nam  

25 18021221  Nguyễn Hữu Thìn 05/02/2000 Nam  

26 18021233  Tăng Đức Thịnh 16/12/2000 Nam  

27 18021250  Nguyễn Công Thuận 22/11/2000 Nam  

28 18021301  Vũ Quỳnh Trang 15/01/2000 Nữ  

29 18021335  Nguyễn Phú Trường 27/07/2000 Nam  

30 18020057  Nguyễn Xuân Trường 28/06/2000 Nam  

31 18020058  Nguyễn Cẩm Tú 20/12/2000 Nữ  

32 18021348  Nguyễn Hoàng Tú 21/11/2000 Nam  

33 18020060  Lê Đức Tùng 31/08/2000 Nam  

34 18021388  Lê Trần Hải Tùng 04/09/2000 Nam  

35 18020061  Trần Bá Tuyên 21/05/2000 Nam  

36 18020062  Hoàng Quốc Việt 14/01/2000 Nam  

Ấn định danh sách có 36 sinh viên./. 
 


